

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)
1. Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam.

2. Công ty Bột mì Bình Đông.

3. Công ty Lương thực Long An.

4. Công ty Lương thực Tiền Giang.

5. Công ty Lương thực Bến Tre.

6. Công ty Lương thực Vĩnh Long.

7. Công ty Lương thực Trà Vinh.

8. Công ty Lương thực Sông Hậu.

9. Công ty Lương thực Sóc Trăng.

10. Công ty Lương thực Bạc Liêu.

11. Công ty Lương thực Đồng Tháp.

12. Công ty Lương thực thực phẩm An Giang.

13. Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang.

14. Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh.

15. Công ty Lương thực Thốt Nốt

 

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON THUỘC TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)
I. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
1. Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

2. Công ty TNHH một thành viên Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Lương thực Sài Gòn (Saigon Food Pte. Ltd.).

II. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN (CÓ VỐN GÓP CHI PHỐI)
1. Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông.

III. CÔNG TY DO TỔNG CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN CHI PHỐI
1. Công ty CP Sài Gòn Lương thực.

2. Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ  

3. Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco.

4. Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

5. Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau.

6. Công ty CP Tô Châu.

7. Công ty CP Lương thực Bình Định.

8. Công ty CP Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm.

9. Công ty CP Lương thực Hậu Giang.

10. Công ty CP Thực phẩm Biển Xanh.

11. Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi.

 

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)
1. Công ty CP Bánh Lubico.

2. Công ty CP Chế biến Kinh doanh nông sản thực phẩm Nosafood.

3. Công ty CP Bao bì Bình Tây.

4. Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.

5. Công ty CP Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket.

6. Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long.

7. Công ty CP Hoàn Mỹ.

8. Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

9. Công ty CP Bột mì Bình An.

10. Công ty CP Bến Thành - Mũi Né.

11. Công ty CP Đầu tư phát triển Cửu Long.

12. Công ty CP Vận tải Biển Hoa Sen.

13. Công ty CP Lương thực thực phẩm Campodia - Việt Nam.

14. Công ty CP Lương thực V.A.P.



